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	UBND THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
 
Số:            /TTr-SNNMT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc


Đồng Nai, ngày          tháng    năm 202625


TỜ TRÌNH

Dự thảo Quyết định ban hành giá cụ thể dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đối với cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp,

hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Đồng Nai
Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 146/2025/QH15;

Căn cứ Luật Giá năm 2023 được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 140/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 05/2025/NĐ-CP và Nghị định số 48/2026/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giá được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 128/2026/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 45/2024/TT-BTC ngày 01 tháng 7 năm 2024 của Bộ Tài chính ban hành phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá;

Căn cứ Thông tư số 36/2024/TT-BTNMT ngày 20 tháng 12 năm 2024 của bộ Tài nguyên và Môi trường về Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt;

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT;

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Đồng Nai tại Thông báo số 116/TB-UBND ngày 26/3/2026 về kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố tại cuộc họp nghe Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo khó khăn, vướng mắc trong công tác đấu thầu thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh; đồng thời nghe các địa phương báo cáo tình hình xử lý nợ đọng chi trả cho các đơn vị cung cấp dịch vụ; Văn bản số 2693/UBND-KTN ngày 10/6/2026 và Văn bản số 5051/UBND-KTNS ngày 28/4/2025 về việc xây dựng quy định định mức kinh tế kỹ thuật thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Đồng Nai;

Sở Nông nghiệp và Môi trường kính trình Ủy ban nhân dân thành phố dự thảo Quyết định ban hành quy định giá cụ thể dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đối với cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Đồng Nai như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG PHƯƠNG ÁN GIÁ

1. Tên hàng hóa, dịch vụ: 
Dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đối với cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Đồng Nai.

2. Mô tả về hàng hóa, dịch vụ: 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh định giá hoặc phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp xã định giá cụ thể dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đối với cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Đồng Nai.
3. Đơn vị tính:
	TT
	Giá dịch vụ
	Đơn vị tính

	I
	Thu gom CTRSH
	

	1
	Hộ gia đình
	đồng/hộ/tháng

	2
	Hộ 01 nhân khẩu
	đồng/hộ/tháng

	3
	Phòng trọ (01 phòng)
	đồng/phòng/tháng

	4
	Các cơ quan quản lý nhà nước, cơ sở y tế công lập, cơ sở giáo dục công lập
	đồng/kg

	II
	Vận chuyển, xử lý CTRSH
	đồng/kg


4. Mục tiêu xây dựng phương án giá

Nhằm xây dựng giá cụ thể dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đối với cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp, hộ gia đình, cá nhân áp dụng thống nhất, đảm bảo phù hợp trên địa bàn toàn thành phố Đồng Nai.

5. Đối tượng, thẩm quyền định giá

- Theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 1 Luật số 140/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giá quy định: “… Ủy ban nhân dân cấp tỉnh định giá cụ thể hoặc phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp xã định giá cụ thể theo tình hình thực tế tại địa phương đối với cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp, hộ gia đình, cá nhân sử dụng dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt”.
- Theo Điều 24 Luật Giá năm 2023 quy định về Ban hành văn bản định giá hoặc điều chỉnh mức giá; văn bản quy định cơ chế, chính sách về giá và trên cơ sở ý kiến hướng dẫn, phản hồi của Sở Tư pháp tại Văn bản số 2721/STP-XDPBPL ngày 12/8/2026 V/v phúc đáp đề nghị của Sở Nông nghiệp và Môi trường về hình thức ban hành Quyết định quy định giá cụ thể dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đối với cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Đồng Nai. Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành ban hành Quyết định quy định giá cụ thể theo hình thức văn bản hành chính.

6. Tóm tắt nội dung phương án giá

6.1. Phương pháp định giá
Phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá quy định tại Điều 4 Thông tư số 45/2024/TT-BTC ngày 01 tháng 7 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá bao gồm hai (02) phương pháp định giá là phương pháp chi phí và phương pháp so sánh. 

Căn cứ đặc tính của hàng hóa, dịch vụ, các điều kiện cụ thể về sản xuất, về thị trường, dịch vụ và định mức kinh tế - kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo Thông tư số 36/2024/TT-BTNMT ngày 20 tháng 12 năm 2024 của bộ Tài nguyên và Môi trường, đơn vị lựa chọn phương pháp định giá phù hợp với hàng hóa, dịch vụ cần định giá là phương pháp chi phí.
6.2. Thông tin, số liệu tại phương pháp định giá
Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 5 Thông tư số 45/2024/TT-BTC quy định giá hàng hóa, dịch vụ sản xuất trong nước được xác định theo công thức sau:
	Giá hàng hóa, dịch vụ sản xuất trong nước
	=
	Giá thành hàng hóa, dịch vụ sản xuất trong nước
	+
	Lợi nhuận (nếu có)
	+
	Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có)
	+
	Thuế giá trị gia tăng, thuế khác (nếu có)


Trong đó: Giá thành sản xuất hàng hóa, dịch vụ sản xuất trong nước xác định theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 45/2024/TT-BTC, cụ thể:
	Ký hiệu
	Nội dung
	Cách tính

	A
	Giá thành sản xuất hàng hóa, dịch vụ
	A=1+2+3+4+5

	1
	Chi phí nhân công trực tiếp
	

	2
	Chi phí công cụ dụng cụ
	

	3
	Chi phí nhiên liệu
	

	4
	Chi phí máy móc, thiết bị
	

	B
	Chi phí sản xuất chung
	

	C
	Chi phí quản lý (nếu có)
	

	D
	Lợi nhuận
	D=(A+B+C) *4%

	E
	Chi phí sản xuất, kinh doanh 1 đơn vị sản phẩm
	E=A+B+C+D


Phương án giá được áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật của từng hạng mục công việc tương ứng theo quy định của Thông tư số 36/2024/TT-BTC, cụ thể:
a) Giá dịch vụ thu gom CTRSH, áp dụng định mức của mã công việc:
- TG.1.7: Thu gom thủ công đồng thời chất thải rắn sinh hoạt từ hộ gia đình, cá nhân tại đường, phố đến điểm tập kết (đồng/km);

- TG.1.8: Thu gom thủ công đồng thời chất thải rắn sinh hoạt từ hộ gia đình, cá nhân trong ngõ, ngách, hẻm đến điểm tập kết (đồng/km);

- TG.2.2: Thu gom cơ giới chất thải thực phẩm từ hộ gia đình, cá nhân đến cơ sở tiếp nhận bằng xe cuốn ép tải trọng ≤ 5 tấn;

- TG.2.4: Thu gom cơ giới chất thải khác còn lại từ hộ gia đình, cá nhân đến cơ sở tiếp nhận bằng xe cuốn ép tải trọng ≤ 5 tấn.

b) Giá dịch vụ vận chuyển CTRSH, áp dụng định mức của mã công việc:

- VC.1.6: Vận chuyển chất thải thực phẩm từ điểm tập kết đến cơ sở tiếp nhận bằng xe cuốn ép tải trọng > 5 tấn đến ≤ 10 tấn;

- VC.1.12: Vận chuyển chất thải khác còn lại từ điểm tập kết đến cơ sở tiếp nhận bằng xe cuốn ép tải trọng > 5 tấn đến ≤ 10 tấn;

- VC.1.17: Vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt từ trạm trung chuyển đến cơ sở xử lý bằng xe cuốn ép tải trọng > 10 tấn.

c) Giá dịch vụ xử lý CTRSH

- Xử lý rác sinh hoạt bằng phương pháp sản xuất mùn hữu cơ (compost): áp dụng giá tối đa tại Quyết định số 262/QĐ-UBND ngày 19/5/2026 của UBND thành phố Đồng Nai về việc định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt áp dụng đối với chủ đầu tư, cơ sở cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt (trừ trường hợp thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu) trên địa bàn thành phố Đồng Nai là 583.254 đồng/tấn rác (đã bao gồm chi phí xúc, vận chuyển và chôn lấp rác trơ).

- Xử lý rác sinh hoạt bằng phương pháp đốt không thu hồi năng lượng: áp dụng giá tối đa tại Quyết định số 262/QĐ-UBND ngày 19/5/2026 của UBND thành phố Đồng Nai về việc định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt áp dụng đối với chủ đầu tư, cơ sở cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt (trừ trường hợp thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu) trên địa bàn thành phố Đồng Nai là 519.653 đồng/tấn rác (đã bao gồm chi phí xúc, vận chuyển và chôn lấp rác trơ).

- Xử lý rác sinh hoạt bằng phương pháp chôn lấp hợp vệ sinh: áp dụng giá tối đa tại Quyết định số 1401/QĐ-SNNMT ngày 08/4/2026 của UBND thành phố Đồng Nai định giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng phương pháp chôn lấp hợp vệ sinh áp dụng đối với Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Phúc Thiên Long trên địa bàn tỉnh Đồng Nai là 326.332 đồng/tấn rác.
6.3. Nguyên tắc định giá

- Căn cứ khoản 1 Điều 22 Luật Giá, phương án giá bảo đảm bù đắp chi phí sản xuất, kinh doanh hợp lý, hợp lệ; lợi nhuận (nếu có) hoặc tích lũy theo quy định của pháp luật (nếu có) phù hợp với mặt bằng thị trường; bảo đảm phù hợp với cung cầu hàng hóa, dịch vụ, điều kiện thị trường tại thời điểm định giá và chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước trong từng thời kỳ; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, người tiêu dùng.
- Căn cứ Điều 5 Mục 2 Chương II của Thông tư số 45/2024/TT-BTC quy định nguyên tắc định giá, phương án giá áp dụng các nguyên tắc định giá theo phương pháp chi phí trong xây dựng phương án giá là phù hợp với hình thức định giá của hàng hóa, dịch vụ.

II. ĐỀ XUẤT MỨC GIÁ CỦA HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ

1. Giá dịch vụ thu gom CTRSH đối với hộ gia đình cá nhân; Các cơ quan quản lý nhà nước, cơ sở y tế công lập, cơ sở giáo dục công lập đến điểm tập kết/điểm trung chuyển

	STT
	Đối tượng
	Đơn vị tính
	Mức giá cụ thể dịch vụ thu gom CTRSH
	Mức giá  bao gồm thuế VAT (8%)
	Đề xuất giá đã bao gồm thuế VAT 

	I. Trên địa bàn các phường và các xã: Bù Đăng, Thiện Hưng, Phú Nghĩa, Phú Riềng, Định Quán

	1
	Hộ gia đình
	đồng/hộ/tháng
	42.558
	45.963
	45.000

	2
	Hộ 01 nhân khẩu
	đồng/hộ/tháng
	10.640
	11.491
	17.000

	3
	Phòng trọ
	đồng/phòng/tháng
	10.640
	11.491
	17.000

	4
	Các cơ quan quản lý nhà nước, cơ sở y tế công lập, cơ sở giáo dục công lập
	đồng/kg
	427
	461
	460

	II. Trên địa bàn các xã còn lại

	1
	Hộ gia đình
	đồng/hộ/tháng
	38.286
	41.349
	40.000

	2
	Hộ 01 nhân khẩu
	đồng/hộ/tháng
	9.572
	10.337
	11.000

	3
	Phòng trọ
	đồng/phòng/tháng
	10.640
	11.491
	11.000

	4
	Các cơ quan quản lý nhà nước, cơ sở y tế công lập, cơ sở giáo dục công lập
	đồng/kg
	373
	403
	400


2. Giá dịch vụ thu gom CTRSH đối với Cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu sản xuất, kinh doanh dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp đến điểm tập kết/ điểm trung chuyển

	Số TT
	Địa bàn
	Giá dịch vụ thu gom CTRSH (đồng/kg)

	
	
	Chưa VAT
	VAT 8%
	Giá đề xuất bao gồm VAT

	1 
	Trên địa bàn các phường và các xã: Bù Đăng, Thiện Hưng, Phú Nghĩa, Phú Riềng, Định Quán 
	427
	461
	460

	2 
	 Trên địa bàn các xã còn lại  
	373
	403
	400


3. Giá dịch vụ vận chuyển CTRSH đối với Cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp đến điểm tập kết/ điểm trung chuyển:

	Số TT
	Cự ly (km)
	Trên địa bàn các phường và các xã: Bù Đăng, Thiện Hưng, Phú Nghĩa, Phú Riềng, Định Quán
	Trên địa bàn các xã còn lại

	
	
	đồng/tấn
	đồng/kg
	Giá 8% VAT
	đồng/tấn
	đồng/kg
	Giá 8% VAT

	1
	0 < L ≤ 15
	236.419
	236
	255
	212.198
	212
	229

	2
	15 < L ≤ 20
	248.862
	249
	269
	223.366
	223
	241

	3
	20 < L ≤ 25
	276.237
	276
	298
	247.936
	248
	268

	4
	25 < L ≤ 30
	303.612
	304
	328
	272.507
	273
	294

	5
	30 < L ≤ 35
	323.521
	324
	349
	290.376
	290
	314

	6
	35 < L ≤ 40
	343.430
	343
	371
	308.245
	308
	333

	7
	40 < L ≤ 45
	360.850
	361
	390
	323.881
	324
	350

	8
	45< L ≤ 50
	375.782
	376
	406
	337.283
	337
	364

	9
	50 < L ≤ 55
	390.713
	391
	422
	350.685
	351
	379

	10
	55 < L ≤ 60
	403.156
	403
	435
	361.853
	362
	391

	11
	60 < L ≤ 65
	413.111
	413
	446
	370.788
	371
	400


4. Giá dịch vụ xử lý CTRSH đối với Cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp

	STT
	Phương pháp xử lý
	Giá dịch vụ xử lý CTRSH

	
	
	đồng/tấn
	đồng/kg
	Giá 8% VAT

	1
	Giá dịch vụ xử lý CTRSH bằng phương pháp sản xuất mùn hữu cơ (compost) theo Quyết định số 262/QĐ-UBND
	583.254
	583
	630

	2
	Giá dịch vụ xử lý CTRSH bằng phương pháp đốt không thu hồi năng lượng theo Quyết định số 262/QĐ-UBND
	519.653
	520
	561

	3
	Giá dịch vụ xử lý CTRSH bằng Phương pháp chôn lấp hợp vệ sinh theo quyết định số 1401/QĐ-UBND
	326.332
	326
	352


III. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH

Bố cục Dự thảo Quyết định gồm 04 Điều, cụ thể:

Điều 1. Quy định giá cụ thể đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt đối với cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Đồng Nai, cụ thể như sau:

1. Phạm vi áp dụng
2. Đối tượng áp dụng
3. Mức giá cụ thể đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH trên địa bàn thành phố Đồng Nai
4. Hình thức chi trả cho công tác thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH
5. Quản lý công tác tổ chức thu giá cụ thể dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH
Điều 2. Trách nhiệm thực hiện
Điều 3. Hiệu lực thi hành
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính; Giám đốc Kho bạc nhà nước Khu vực XVII; Trưởng Thuế Thành phố Đồng Nai; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Sở Nông nghiệp và Môi trường kính trình UBND thành phố xem xét, quyết định./.

(Tài liệu kèm theo: 

1. Phương án giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đối với cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Đồng Nai;
2. Dự thảo Quyết định Ban hành giá cụ thể dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đối với cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Đồng Nai;

3. Báo cáo tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị, địa phương về dự thảo Quyết định ban hành giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đối với cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Đồng Nai;
4. Văn bản số 2721/STP-XDPBPL ngày 12/8/2026 của Sở Tư pháp V/v phúc đáp đề nghị của Sở Nông nghiệp và Môi trường về hình thức ban hành Quyết định quy định giá cụ thể dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đối với cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Đồng Nai;
5. Các văn bản góp ý của các cơ quan, đơn vị, địa phương).
	Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc và các Phó Giám đốc;

- Lưu: VT-KHTC.
	KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Thắng


(DỰ THẢO)








Số 518 - 520, đường Đồng Khởi, phường Tam Hiệp, thành phố Đồng Nai
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